
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 63 0000 Sa TC độ 2+ BQ độ 1

8 2 32 1001 VS I + UBT (P)

8 3 21 0000 UBT (P) 7cm

8 4 25 0010 UBT (P) 6cm

8 5 21 2002 UBT (P) 6cm

8 6 18 ĐT UBT (T) 5cm

9 7 35 1011 Tắc 2 ODT

9 8 45 2042 UBT (T) 8cm

9 9 27 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 52 2002 UBT (T) 6cm

11 11 38 2002 UBT (T) 10cm

11 12 35 2002 UBT (T) 9cm

13 27 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 73 2002 Sa TC độ 3+ BQ độ 4

2 0

8 3 39 0000 VS I + UBT (P) 7cm

8 4 20 ĐT LNMTCBT (T) 6cm

8 5 30 ĐT UBT 2bên 8cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

MỸ NHI + KIM THẢO.TT + THU.TT

MỸ NHI + THU.TT + KIM THẢO.TT

Q.HƯƠNG + THẮNG.TT

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + NHÀN.TT +

           THUẦN.TT + NGA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY + 

           LINH.TT + NGÂN.TT

MỸ NHI + N.QUANG + NGỌC.TT

HƯNG.PNT + THIÊNTHANH + MỸ THANH

THIÊNTHANH + MỸ THANH

THIÊNTHANH + MỸ THANH

THU NGUYỆT + MAI THẢO + THIỆN.TT

THU NGUYỆT + MAI THẢO + THIỆN.TT

THU NGUYỆT + MAI THẢO + THIỆN.TT

PHAN NGA + N.QUANG + NGỌC.TT

PHAN NGA + HIỀN.CĐT + MINH.TT

PHAN NGA + HIỀN.CĐT + MINH.TT

HUỲNH HẢI + AN + NGỌC THẢO.TT

HUỲNH HẢI + AN + NGỌC THẢO.TT

HUỲNH HẢI + AN + NGỌC THẢO.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + TÙNG.TT

           + PHƯƠNG.TT + HUÊ.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + MẬN

          + CÚC.TT + PHONG NHÃ.TT

1) NS Cố định TC vào mỏm cùng gai

2) Đặt MGTH nâng BQ (ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT 

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

    

Từ ngày 28/04/2014 đến ngày 04/05/2014 (Tuần2)

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD  

PHẠM HỒNG ĐIỆP

BN TNTC

PHẠM THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ LIÊN

LẠI THỊ PHƯƠNG THẢO

MAI THỊ TUYẾT DUNG

TRẦN THỊ MỸ VÂN

LÊ THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

BN TNTC

LÊ KIM THANH

KSORH DSIU

TRẦN LÊ THẢO TRÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG OANH

TRẦN THỊ CHI

NGÔ THỊ HẢI LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

TRẦN THỊ BÌNH

LÊ THỊ KHÁNH LY

789

734

726

1892

46 N

633

1874

962

646

1934

1944

SHC

47 N

500

1887

1889

PM

Ngày: 28/04/2014 

Ngày: 29/04/2014 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1592

110



8 6 27 0000 VS I/ Tắc  2TV

9 8 57 5025 UBT (T) 5 cm

9 9 39 0010 UBT (T) 7cm

9 10 31 0000 VS I/ Tắc  2TV

9 11 19 ĐT UBT (T) 4cm

11 12 46 2022 TSĐGKĐHNMTC

11 13 36 0000 NXTC 5cm

11 14 31 1001 Polype lòng TC

11 15 45 2012 UBT (P) 6cm

11 16 25 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

8 1 60 2002 Sa TC độ 3 + TT độ 3

8 2 33 1031 VS II + UBT (T) 4cm/Tắc 2 ODT

8 3 28 2002 UBT (P) 8cm

8 4 27 1001 UBT (P) 8cm

8 5 21 0000 UBT (T) 7 cm

9 6 50 3003 UXTC 12 tuần

9 7 31 1011 TSPTĐHNMTC

9 8 34 1001 NXTC (dưới niêm) 

9 9 26 1011 UBT (P) 6cm

9 10 24 0000 UBT (P) 6cm

11 11 40 1001 VS II + NXTC 8cm

11 12 24 ĐT UBT (P) 10cm

11 13 37 2001 UBT (P) 7cm

14 51 4003 UBT (T) 6 cm

N.ĐIỆP2 + THU BA + CHUNG.TT

DỰ BỊ

TR.THẢO + TRANG.TT + HƯƠNG.TT

TR.THẢO + HƯƠNG.TT + TRANG.TT

NGỌC TRANG + X.TRANG2

NGỌC TRANG + X.TRANG2

N.ĐIỆP2 + THU BA + CHUNG.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + CHUNG.TT

HƯNG.PNT + TÚ NGÂN + NGỌC.TT

TÚ NGÂN + THƯ.TT + PHẠM NHÃ.TT

TÚ NGÂN + PHẠM NHÃ.TT + THƯ.TT

PHẠM TÀI + HOÀNG VÂN

PHẠM TÀI + HOÀNG VÂN

TR.THẢO + HƯƠNG.TT + TRANG.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + VIỆT HÀ.TT

QUỐC DUY + B.TUYẾT.PNT + VIỆT HÀ.TT

SÁNG : BS KHOA NS + MẪN.TT +

           VY.TT + TARA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VŨ NGUYÊN.TT +

           DUY.TT + VĂN HÀ.TT

H.THẮM + V.HÙNG + HẢO.TT

H.THẮM + V.HÙNG + HẢO.TT 

H.THẮM + V.HÙNG + HẢO.TT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + THIÊN TRANG

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 +  THIÊN TRANG 

MAI PHƯƠNG1 +  THIÊN TRANG

Q.HƯƠNG + THẮNG.TT

H.THẮM + V.HÙNG + HẢO.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 25 tháng 4 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS BTC, Nạo NMTC

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

PHAN THỊ Ý HẰNG

HUỲNH THỊ THÙY TÂM

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

CAO THỊ TRÚC

TĂNG HỒNG NGA

ĐINH THỊ THOẢNG

HÀ THỊ KHẢ ÁI

NGUYỄN THỊ DUNG

HÀ THỊ TUYẾT HỒNG

NGUYỄN THỊ TIẾP

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TỐT

PHẠM THỊ CÚC

VŨ THỊ CHINH

NGUYỄN THỊ MẬT

DƯƠNG THỊ PHƯƠNG

HUỲNH THỊ THỦY TIÊN

ĐỖ THỊ KIM HÂN

HUỲNH THỊ MỸ NƯƠNG

BN TNTC

ĐỖ THỊ HẢI

TRẦN THỊ HẠNH

HỒ THỊ THU NHI

NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂN

PHẠM NGỌC BÍCH THẢO

1950

800

1949

1882

1955

796

747

912

41 N

961

794

792

793

765

760

758

1956

788

742

2040

1878

775

787

1957

Thứ: SÁU 

Ngày: 02/05/2014 


